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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/4/2022 đến ngày 30/4/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Y tế
	2028/BYT-KHTC
	21/04/2022
	Rà soát danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
	
	

	2
	Bộ Tài Chính
	3662/BTC-CST
	21/04/2022
	Hồ sơ xây dựng dự án Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	504/QĐ-TTg
	22/04/2022
	Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước
	
	

	4
	Bộ Tài Chính
	3849/BTC-TĐKT
	28/04/2022
	Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	25/TT-BTC
	28/04/2022
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
	01/7/2022
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	497/QĐ-TTg
	21/04/2022
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn
	
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	364/CĐ-TTg
	20/04/2022
	Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
	
	

	8
	Chính phủ
	495/QĐ-TTg
	20/04/2022
	Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	9
	Chính phủ
	57/NQ-CP
	21/04/2022
	Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế xã hội
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	125/TB-VPCP
	25/04/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án xử lý số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết
	
	

	11
	Thủ tướng Chính phủ
	2/CT-TTg
	26/04/2022
	Chỉ thị  về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
	
	

	12
	Bộ Nội vụ
	338/QĐ-BNV
	26/04/2022
	Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
	
	

	13
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	13/2021/BKHCN
	30/12/2021
	Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	16/5/2022
	

	14
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	967/QĐ-BVHTTDL
	25/04/2022
	Quyết định tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022
	
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	128/TB-VPCP
	27/04/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động
	
	

	16
	Chính phủ
	59/NQ-CP
	27/04/2022
	Nghị quyết về việc tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	2723/VPCP-QHQT
	29/04/2022
	Về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước
	
	

	18
	Thủ tướng Chính phủ
	547/QĐ-TTg
	30/04/2022
	Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Trị để hỗ trợ nhân dân trong thời giáp hạt đầu năm 2022
	
	

	19
	Văn phòng Chính phủ
	129/TB-VPCP
	27/04/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	20
	Thủ tướng Chính phủ
	11/2022/QĐ-TTg
	27/04/2022
	Quyết định về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19
	27/4/2022
	

	21
	Bộ Y tế
	2189/BYT-DP
	28/04/2022
	Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022.
	
	

	22
	 Chính phủ
	29/2022/NĐ-CP
	29/04/2022
	Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành NQ số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
	29/4/2022
	

	23
	Bộ Tư pháp
	704/QĐ-BTP
	26/04/2022
	V/v ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
	
	

	24
	Bộ Tư pháp
	1212/BTP-XLGC
	18/04/2022
	v/v ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022
	
	

	25
	Bộ Tư pháp
	85/BC-BTP
	22/04/2022
	v/v kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022
	
	

	26
	Thanh tra Chính phủ
	126/QĐ-TTCP
	27/04/2022
	Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
	
	

	27
	Văn phòng Chính phủ
	51/QĐ-BCĐCCHC
	27/04/2022
	Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	28
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1552/BTTTT-THH
	26/04/2022
	Về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1⋅0)
	
	

	29
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	964/QĐ-BVHTTDL
	25/04/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
	
	

	30
	Chính phủ
	28/2022/NĐ-CP
	26/04/2022
	Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
	
	

	31
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1527/QĐ-BNN-TCTS
	27/04/2022
	Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	32
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	799/BKHCN-VP
	14/04/2022
	Hướng dẫn tổ chức KH&CN Việt Nam năm 2022.
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	523/QĐ-TTg
	27/04/2022
	Quyết định  Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	60/NQ-CP
	27/04/2022
	Nghị quyết về việc  bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
	
	

	35
	Bộ Công Thương
	2050/BCT-ĐL
	20/04/2022
	Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán nhà nước về Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020
	
	

	36
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	13/2021/BKHCN
	30/12/2021
	Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	
	

	37
	Bộ Nội vụ
	1623/BNV-TCBC
	24/04/2022
	Về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023
	
	

	38
	Bộ Nội vụ
	1622/BNV-TCBC
	24/04/2022
	Về việc kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
	
	

	39
	Bộ Nội vụ
	338/QĐ-BNV
	26/04/2022
	Quyết định Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
	
	

	40
	Bộ y tế
	03/TT-BYT
	26/04/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
	10/6/2022
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